PRACTICE 2

I/PASSIVE  VOICE ( THỂ BỊ ĐỘNG)
*Revise the form in Present simple tense.( Ôn thể bị động của thì hiện tại đơn)
Active:      S+ V / Vs/es +  O

Passive:    S + am/is/are + Ved/3 + by + O
Quy tắc chuyển đổi:
-Tân ngữ chủ động (O)→ chủ ngữ bị động(S).
-Động từ bị động : be + v3/ed
-Chủ ngữ chủ động(S)→ tân ngữ bị động(O) ( trước co giới từ “by” )  
Lưu ý:- Khi chủ ngữ câu chủ động là: THEY, PEOPLE, SOMEONE, NO ONE, ANYONE  thì khi đổi sang câu bị động không có by + O. Nhưng khi danh từ làm chủ ngữ bắt buộc phải có by + O.
Cụm từ chỉ nơi chốn thường đứng trước by .., cụm từ chỉ thời gian thường đứng sau by …(place + by + time)
Example:
1.Mr Nam  teaches  English.
   S                    V          O
→English is taught by Mr Nam.
2.They /sell /jeans/ all over the world.   

→Jeans are sold  all over the world ( by them).


II/ EXERCISES:
Exercise 1: Write irregular verbs ( viết động từ bất quy tắt)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 7
               
be  -                                                  
buy -
go    -                                                   
speak  -
have                                                     make
  do-
  eat-
 take-                                                  meet-
 write-                                                 read-

Exercise 2:Change these sentences into the passive voice:
1. They plant trees along the streets.
2. I do  homework  everyday.
3. People speak English all over the world.
4. Lan reads a newspaper .
5. They  eat  rice  in the afternoon .
6. She  makes  a cake .
7. They play soccer in many places.
8. Mai writes a letter.
Exercise3:Circle A, B, C or D for each picture.
	1.
A. Maximum speed is 5.
B. Minimum speed is 5.
[image: ]C. Only 5 MPH is allowed.
D. Speed limit is lower than 25 MPH.
	4.
A. You can buy cattle meat here.
B. There are cattle ahead.
C. There are wild animals ahead.
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho There are cattle ahead sign]D. Cattle are not allowed.

	2.
A. Cars cannot be sold here.
B. Cars and trucks can pass.
C. Cars are not allowed.
[image: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]D. Bicycles are not allowed.
	5.
A. Bullying is allowed.
B. Bully may be arrested.
C. Bullying must be stopped.
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Bullying must be stopped sign]D. This zone is dangerous.

	3.
A. You cannot return.
B. Go ahead isn't allowed.
[image: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]C. You must return.
D. Watch out the pedestrians.
	6.
A. Cameras are used here.
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho no camera]B. You can't use your camera here.
C. Cameras are sold ahead.
D. Take photograph when crossing road.
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KEYS
Exercise 1: Write irregular verbs ( viết động từ bất quy tắt)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 7
                 
be  -   was/ were - been                                                
buy – bought - bought
go    -   went --- gone                                                
speak  - spoke - spoken
have-had-had                                                   make- made- made
  do- did - done
  eat -ate - eaten
 take-took-taken -                                                  meet- met - met
 write-wrote-written                                              read-read-read

Exercise 2:Change these sentences into the passive voice:
1. Trees are planted  along the streets (by them)
2. Homework  is done (by me)  everyday.
3. English is spoken  all over the world.
4. A  newspaper is read by Lan .
5. Rice is eaten (by them) in the afternoon .
6. Acake is made ( by her)  .
7. Soccer is palyed  in many places.
8. A letter  is written by Mai.
Exercise 3:	Circle A, B, C or D for each picture.
	1.
A. Maximum speed is 5.
[image: ]

	4.
B. There are cattle ahead.
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho There are cattle ahead sign]

	2.
C. Cars are not allowed.[image: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]
	5.
C. Bullying must be stopped.
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Bullying must be stopped sign]

	3.
A. You cannot return.[image: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]
	6.
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho no camera]B. You can't use your camera here.
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